
 

 
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 825/BVĐKCL-KD 

V/v mời chào giá DTMS “Mua 

bông, băng, gạc, dung dịch sát 

khuẩn, khử khuẩn năm 2026” 

    Cai Lậy, ngày 28 tháng 4 năm 2026 

Kính gửi: Các Nhà cung cấp. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán 

mua sắm “Mua bông, băng, gạc, dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn năm 2026”. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy mời các Quý nhà cung cấp có quan 

tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào 

giá với các nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị mời chào giá 

1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa 

Dược - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, SĐT: 0939 596 576 hoặc 02733 

916 717. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp và qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Cai Lậy - Khoa Dược (Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1A, 

Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp).  

(Đề nghị Quý Nhà cung cấp dán kính, niêm phong Bảng chào giá và 

bên ngoài ghi rõ nội dung: Bảng chào giá dự toán mua sắm “Mua bông, 

băng, gạc, dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn năm 2026”) 

- Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành 

công. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá 

được ký và nằm trong khoảng thời gian tiếp nhận báo giá.   

II. Nội dung mời chào giá:   

1. Danh mục hàng hóa: Theo danh mục đính kèm. 

2. Biểu mẫu mời chào giá: Theo biểu mẫu đính kèm. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà cung cấp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KD (Hương). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 825/BVĐKCL-KD ngày 28/4/2026  

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy) 

STT 
Tên hàng hóa 

mời chào giá 

Yêu cầu thông số kỹ thuật hoặc tương 

đương 
ĐVT 

Số lượng 

dự kiến 

1 Băng bột bó  

Băng bột bó 6IN. Bột thạch cao nguyên chất 

≥ 97%. Thời gian đông kết từ 2-5 phút. Gạc 

chất liệu cotton. Kích thước: 15cm x 2.7m 

Cuộn 1.200 

2 Băng bột bó  

Băng bột bó 4IN. Bột thạch cao nguyên chất 

≥ 97%. Thời gian đông kết từ 2-5 phút. Gạc 

chất liệu cotton.  Kích thước: 10cm x 2.7m 

Cuộn 900 

3 Băng cuộn 

Thành phần: gạc hút nước 100% cotton  

- Có khả năng hút nước. Dạng cuộn.  

- Kích thước 9cm x 2.5m. 

Cuộn 1.100 

4 
Băng keo cá 

nhân 

Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo 

oxit kẽm không gây kích ứng da. Băng có 

gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống 

dính không gây dính vào vết thương. Kích 

thước 20mm x 60mm (± 2mm) 

Miếng 6.000 

5 

Băng keo có 

gạc vô trùng 

90mm x 

100mm 

Kích thước: 90mm x 100mm (± 10%). Bằng 

sợi polyester, vải không dệt, co giãn, thông 

thoáng. Keo acrylic không dị ứng. Gạc thấm 

hút mạnh với màng PE không gây dính vết 

thương, tiệt trùng. 

Miếng/cái 100 

6 
Băng keo cuộn 

co giãn  

Kích thước 10cm x 2.5m. Băng vải không 

dệt, bằng polyester, co giãn, keo acrylic, giấy 

lót có vạch in để sử dụng tiết kiệm. 

Cuộn 500 

7 
Băng thun 3 

móc 

Thành phần: sợi cotton se tròn, kết hợp sợi 

cao su tự nhiên 

- Kích thước: 10.2cm x 5.5m (chi u dài k o 

gi n 550cm). 

- Lực k o đứt trung bình: ≥ 200N 

- Độ d n dài tương đối sau k o đứt: ≥ 100 %. 

Cuộn 500 

8 

Bông gạc đắp 

vết thương 6cm 

x 15cm 

Nguyên liệu: bông hút nước và gạc hút nước. 

Màu trắng. Cấu tạo: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp 

gạc hút nước, chưa tiệt trùng. 

Kích thước: 6cm x 15cm 

Cái/miếng/ 

gói 
22.000 

9 

Bông gạc đắp 

vết thương 8cm 

x 17cm 

Nguyên liệu: bông hút nước và gạc hút nước. 

Màu trắng. Cấu tạo: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp 

gạc hút nước, chưa tiệt trùng. 

Kích thước: 8cm x 17cm 

Cái/miếng/ 

gói 
3.500 

10 Bông gòn viên 

Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton. 

Màu trắng. Kích thước:  Fi 20mm±0,3mm. 

không tiệt trùng, 500 gam/gói 

Gói 170 

11 Cồn 70 độ Thành phần: Hàm lượng ethanol 70% ± 2%, Lít/chai 1.700 



 

 

STT 
Tên hàng hóa 

mời chào giá 

Yêu cầu thông số kỹ thuật hoặc tương 

đương 
ĐVT 

Số lượng 

dự kiến 

dung dịch lỏng, không màu 

12 

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ 

cao 

Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde 0,55% 

(w/w). Khử khuẩn mức độ cao hiệu quả sau 

thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Phổ diệt 

khuẩn rộng đối với vi khuẩn, nấm, virut, trực 

khuẩn lao...Thời gian tái sử dụng ≥ 14 ngày. 

Có test thử nồng độ đi kèm để kiểm tra nồng 

độ hàng ngày. Can 5 lít 

Can 12 

13 

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ 

cao 

Thành phần: Glutaraldehyde ≥ 2%. Khử 

khuẩn mức độ cao hiệu quả sau thời gian 

ngâm tối thiểu 10 phút. Phổ diệt khuẩn rộng 

đối với vi khuẩn, nấm, virut, trực khuẩn lao...  

Thời gian tái sử dụng ≥ 28 ngày. Có test thử 

nồng độ đi kèm để kiểm tra nồng độ hàng 

ngày. Can 5 lít 

Can 12 

14 

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ 

trung bình 

Dung dịch ti n khử khuẩn dụng cụ y tế. 

Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium 

chloride + Poly(hexamethylenebiguanide) 

hydrochloride hoặc Chlorhexidine 

digluconate, Chất hoạt động b  mặt, chất 

chống ăn mòn.  Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi 

khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, virus…. Chai 1 

lít 

Chai/lít 48 

15 

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ 

trung bình 

Dung dịch ti n khử khuẩn dụng cụ y tế. 

Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium 

chloride + Poly(hexamethylenebiguanide) 

hydrochloride hoặc Chlorhexidine 

digluconate, Chất hoạt động b  mặt, chất 

chống ăn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi 

khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, virus…. Can 5 

lít 

Can 20 

16 

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ 

trung bình hệ 

đa Enzyme 

Dung dịch làm sạch và ti n khử khuẩn dụng 

cụ y tế. Thành phần: N,N-Didecyl-N-Methyl-

poly(oxyethyl)ammonium propionate hoặc 

Didecyl dimethyl ammonium chloride + 

Poly(hexamethylenebiguanide) 

hydrochloride hoặc Chlorhexidine 

digluconate + Hệ đa Enzyme (Protease, 

Lipase,  Amylase...) , Chất hoạt động b  mặt, 

chất chống ăn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt 

vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, virus…. Chai 

1 lít 

Chai/lít 18 

17 Gạc hút y tế   

Thành phần: gạc hút nước 100% coton, có độ 

thấm hút cao, độ ẩm < 8%. Kích thước: khổ 

0.8m, chưa tiệt trùng. 

Mét 2.300 

18 
Gạc phẫu thuật 

ổ bụng 

Thành phần: gạc dệt hút nước 

Kích thước: Dài: 80cm x rộng: 20cm x 4 lớp, 

sợi cản quang chạy dọc theo chi u dài của 

gạc, chưa tiệt trùng. 

Miếng/cái 15.000 

Tổng cộng: 18 khoản.    

 

 



 

 

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 825/BVĐKCL-KD ngày 28/4/2026 của Bệnh viện  

Đa khoa khu vực Cai Lậy) 

Tên nhà cung cấp:  

Địa chỉ: 

Số điện thoại liên hệ: 

Email: 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Công ty 

chúng tôi báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có): 

STT 

Tên 

hàng 

hóa mời 

chào giá 

Tên 

thương 

mại 

Thông số 

kỹ thuật 
và các tiêu 

chuẩn có 

liên quan 

Hãng 

SX/Nước 

SX 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(có 

VAT, 

VNĐ) 

Thành 

tiền 

(có 

VAT, 

VNĐ) 

1          

(Giá trên đ  bao gồm thuế GTGT theo mức thuế suất quy định của hàng 

hóa/dịch vụ; các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và tất cả các chi 

phí khác liên quan). (Kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày chào giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật v  doanh nghiệp. 

- Đơn giá của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 

quy định của pháp luật v  cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

   ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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